ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG NAM                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
 Số:    27 /BC-UBND                      Quảng Nam, ngày   01    tháng  4   năm 2011
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam



Thực hiện Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 14/02/2011 của Bộ Tư pháp v/v phê duyệt Kế hoạch tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP; UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg và các Nghị định số: 68/2002/NĐ-CP, 69/2006/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh như sau:


1. Tình hình và kết quả thực hiện 


- Thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, Nghị định 69/2006/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn đến các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ tư pháp – hộ tịch trên địa bàn tỉnh nội dung các văn bản nêu trên, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi ngành, địa phương mình. Đặc biệt, đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam tuyên truyền, giáo dục cho mọi người dân hiểu việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan và tình trạng phụ nữ Việt Nam bị lừa kết hôn giả sang Đài Loan. Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình trên hệ thống truyền thanh, truyền hình và các hình thức sinh động khác; lồng ghép việc thông tin về tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để các tổ chức, cá nhân nhận thức rõ công tác đăng ký kết hôn và việc giải quyết đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài cũng như việc khai sinh, quốc tịch cho trẻ em là con chung của họ. UBND cấp huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục cho mọi công dân hiểu về tình hình phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;
- Đối với các địa phương có đường biên giới giáp Lào, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới; chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan chức năng hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xem xét, giải quyết các hồ sơ xin đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Lào ở các xã biên giới;
- Công tác quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được UBND tỉnh quan tâm thường xuyên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình hết hôn của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, UBND tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình đình có yếu tố nước ngoài; có biện pháp tiếp nhận, thẩm tra, xác minh hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; kịp thời nắm tình hình, phát hiện các tổ chức môi giới kết hôn bất hợp pháp, có biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động môi giới kết hôn bất hợp pháp;
- Sở Tư pháp và Công an tỉnh đã xây dựng quy chế phối hợp giải quyết kết hôn, giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP. Thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” trong công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đảm bảo đúng quy định pháp luật và rút ngắn thời gian so với quy định;
- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn đảm nhận công tác hộ tịch; được luân chuyển theo định kỳ. Hiện tại, Sở Tư pháp bố trí 01 cán bộ tiếp nhận hồ sơ và 02 cán bộ trực tiếp giải quyết vụ việc kết hôn; 03 phòng làm việc, 03 máy vi tính và 02 máy in để phục vụ cho công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
- Trong những năm qua (từ 2005 – 2010), tỉnh Quảng Nam đã giải quyết được 525 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; trong đó có 155 trường hợp công dân Việt Nam ở trong nước kết hôn với người nước ngoài và 370 trường hợp công dân Việt Nam ở trong nước kết hôn với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Các trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài chủ yếu tập trung ở các nước gồm như: Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Trung Quốc (Đài Loan), Trung Quốc (Đại lục), Hàn Quốc, Áo, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Ai Len… Riêng 17 trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan, hầu hết số phụ nữ này đều có thời gian đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan;
- Việc giải quyết vấn đề khai sinh, quốc tịch cho trẻ em là con chung của họ: từ năm 2005 – 2010, đã giải quyết 98 trường hợp đăng ký khai sinh; trong đó có 93 trường hợp có quốc tịch Việt Nam, 05 trường hợp có quốc tịch nước ngoài;
- Tình hình hoạt động môi giới kết hôn bất hợp pháp: trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa phát hiện có hoạt động tổ chức xem mặt phụ nữ Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài hay hoạt động môi giới kết hôn với người nước ngoài bất hợp pháp;
- Về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam được cấp Giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ kết hôn vào ngày 25/8/2008. Qua theo dõi, trong thời gian qua, tại Trung tâm chưa phát sinh vụ việc tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ các hoạt động liên quan đến kết hôn; hầu hết các trường hợp đăng ký kết hôn đều do công dân trực tiếp nộp tại Sở Tư pháp;
- Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh trong công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được thực hiện thường xuyên, kịp thời, Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, là thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, rút ngắn được ½ thời gian so với quy định.
2. Những vướng mắc, bất cập

Việc giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài còn một số tồn tại, vướng mắc như sau:

- Chưa có quy định cụ thể về thời hạn giải quyết việc đăng ký kết hôn, việc phỏng vấn hai bên đương sự, xác định mối quan hệ giữa nam và nữ khi đăng ký kết hôn trong trường hợp có cùng họ, cùng nơi sinh, quê quán; xin nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con đã thành niên ở Việt Nam, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nhận con trong trường hợp hai người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam có con với nhau nhưng không đăng ký kết hôn;
- Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Lào ở các xã biên giới: hầu hết những trường hợp này UBND cấp xã không thực hiện việc gửi văn bản và hồ sơ đăng ký kết hôn cho Sở Tư pháp để xin ý kiến theo quy định tại khoản 4 Điều 69 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP;
- Hiện nay, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp còn thiếu, vừa phải thực hiện các sự vụ, vừa phải tham mưu công tác quản lý nhà nước; chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên; việc giải quyết công việc đôi lúc còn lúng túng;
- Việc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp để xử lý những vấn đề cụ thể phát sinh tại địa phương có lúc chưa được kịp thời, gây khó khăn và không thống nhất trong quá trình áp dụng.

3. Nguyên nhân

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, trong những năm qua, công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả. Các sự kiện hộ tịch phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu của công dân. Công tác phối kết hợp giữa các ngành và địa phương được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài có năng lực, có phẩm chất đạo đức và có trách nhiệm với công việc được giao;
- Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, 69/2006/NĐ-CP của Chính phủ còn một số khó khăn, tồn tại do trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ của cán bộ làm công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài chưa đáp ứng yêu cầu; nhu cầu công việc ngày càng nhiều, phức tạp, trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác này còn kiêm nhiệm quá nhiều công việc, thường xuyên thay đổi; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác này còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu.
4. Đề xuất

- Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội sớm ban hành Luật về hộ tịch, trong đó cần quy định: rút ngắn thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn xuống còn 20 ngày; chỉ phỏng vấn các bên đương sự trong trường hợp cần thiết, xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn; quy định việc giải quyết đối với con đã thành niên ở Việt Nam xin nhận cha, mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam;

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành khi Quốc hội thông qua Luật, Chính phủ ban hành Nghị định; trang bị hệ thống phần mềm dữ liệu về đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho các địa phương, để thống nhất áp dụng chung trong cả nước; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương, nhất là việc đăng ký các sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kính báo cáo Bộ Tư pháp theo dõi, tổng hợp./.
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